
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 25 CN2, Cụm Công nghiệp Khúc Xuyên, Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, 
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

14/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XNK & THƯƠNG MẠI QT TIẾN PHÁT

2301310513

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XNK & THƯƠNG MẠI QT TIẾN 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN PHAT XNK & TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TIEN PHAT XNK & TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983183818
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

7. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

8. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

9. Sản xuất đường 1072

10. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

11. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

13. Sản xuất chè 1076

14. Sản xuất cà phê 1077

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

16. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

19. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

20. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

21. Bán buôn đồ uống 4633

22. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

23. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

26. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

29. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

30. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

31. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

33. Bán buôn tổng hợp 4690

34. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 020088012075

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nà So - Nà Luông, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nà So - Nà Luông, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam

LƯƠNG TIẾN HIỆP Nam
15/08/1988 Tày Việt Nam

09/03/2023  Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       020088012075
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nà So - Nà Luông, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nà So - Nà Luông, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG TIẾN HIỆP Nam

15/08/1988 Kinh Việt Nam

09/03/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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